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UBND THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN
VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND THỊ XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTDVC ngày 30/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

STT Họ và tên Giới
tính Dân tộc

Ngày,
tháng, năm

sinh
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Chỗ ở hiện nay

Trình độ
chuyên

môn
Ngành đào tạo Tn học

(chứng chỉ)

N
goại ngữ (chứng

chỉ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Phan Thanh Dân Nam Kinh 31/03/1996 Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật

Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp

214, Lý Thường Kiệt, khu
phố 3 Phường 1, thị xã Kiến

Tường, tỉnh Long An
Đại học Bảo vệ thực vật A B

2 Hồ Gia Phúc Nam Kinh 08/7/1997 Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật

Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp

Khu phố Chiến Thắng, thị
trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh

Hưng, tỉnh Long An
Đại học Nông học UDCNTT cơ

bản B

3 Trần Thị Thanh Nguyên Nữ Kinh 18/05/2001 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Ấp Cái Sậy, xã Tuyên
Thạnh, thị xã Kiến Tường,

tỉnh Long An
Cao đẳng Sư phạm giáo

dục Mầm non
UDCNTT cơ

bản A2

4 Võ Thị Minh Thư Nữ Kinh 02/12/2001 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên
Thạnh, thị xã Kiến Tường,

tỉnh Long An
Cao đẳng Sư phạm giáo

dục Mầm non
UDCNTT cơ

bản A2

5 Trương Ngọc Mai Trân Nữ Kinh 18/10/2001 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Ấp Trung Trực, xã Thái Bình
Trung, thị Huyện Vĩnh

Hưng, tỉnh Long An
Cao đẳng Sư phạm giáo

dục Mầm non

Kết quả học
tập có điểm
thi môn tin

học

Kết quả học tập
có điểm thi

môn ngoại ngữ

6 Nguyễn Thị Ngọc Trai Nữ Kinh 24/03/2001 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Ấp Ông Nhan Đông, xã Bình
Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh

Long An
Cao đẳng Sư phạm giáo

dục Mầm non
UDCNTT cơ

bản B1

7 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ Kinh 28/5/1999 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Khu phố 3, Phường 1, thị xã
Kiến Tường, tỉnh Long An Cao đẳng Sư phạm giáo

dục Mầm non
UDCNTT cơ

bản A2

8 Huỳnh Thị Thanh Trúc Nữ Kinh 04/05/1998 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Khu phố 2, Phường 1, thị xã
Kiến Tường, tỉnh Long An Cao đẳng Sư phạm giáo

dục Mầm non
UDCNTT cơ

bản
Tiếng Anh giao
tiếp nâng cao

9 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ Kinh 18/01/2001 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Ấp Hương Trang, xã Bình
Hòa Trung, huyện Mộc Hóa,

tỉnh Long An
Cao đẳng Sư phạm giáo

dục Mầm non
UDCNTT cơ

bản
Tiếng Anh giao
tiếp nâng cao

10 Dương Thị Bích Thảo Nữ Kinh 13/3/1998 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Khu phố 5, Phường 2, thị xã
Kiến Tường, tỉnh Long An Cao đẳng Sư phạm giáo

dục Mầm non
UDCNTT cơ

bản
Tiếng Anh giao
tiếp nâng cao
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11 Trần Thị Thanh Diệu Nữ Kinh 18/03/2001 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Ấp Cái Sậy, xã Tuyên
Thạnh, thị xã Kiến Tường,

tỉnh Long An
Cao đẳng Sư phạm giáo

dục Mầm non
UDCNTT cơ

bản
Tiếng Anh giao
tiếp nâng cao

12 Dương Tiểu Đình Nữ Kinh 25/12/1993 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Khu phố 5, Phường 1, thị xã
Kiến Tường, tỉnh Long An Cao đẳng Sư phạm giáo

dục Mầm non B TOEIC

13 Nguyễn Thị Kim Đào Nữ Kinh 26/5/1986 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Khu phố 6, Phường 2, thị xã
Kiến Tường, tỉnh Long An Đại học Sư phạm giáo

dục Mầm non A A2

14 Nguyễn Thị Nhân Ái Nữ Kinh 07/02/1992 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Khu phố 1, Phường 1, thị xã
Kiến Tường, tỉnh Long An Đại học Sư phạm giáo

dục Mầm non

Kết quả học
tập có điểm
thi môn tin

học

Kết quả học tập
có điểm thi

môn ngoại ngữ

15 Võ Đặng Bích Thuận Nữ Kinh 03/12/1999 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Ấp Tầm Đuông, xã Bình
Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh

Long An
Đại học Sư phạm giáo

dục Mầm non B A2

16 Lâm Phương Trinh Nữ Kinh 01/11/1997 Giáo viên mầm
non

Các trường thuộc cấp
Mầm non

Khu phố 1, Phường 2, thị xã
Kiến Tường, tỉnh Long An Đại học Sư phạm giáo

dục Mầm non A B

Tổng cộng: 16 thí sinh./.

STT Họ và tên Giới
tính Dân tộc

Ngày,
tháng, năm

sinh
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Chỗ ở hiện nay

Trình độ
chuyên

môn
Ngành đào tạo Tn học

(chứng chỉ)

N
goại ngữ (chứng

chỉ)
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